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ĐỀ CƯƠNG
Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc (03/5/1946-03/5/2016)
(Kèm theo văn bản số 72/BDT-TTr&ĐB ngày 29/3/2016 của Ban Dân tộc)
*&*

Từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn thực hiện nhất quán quan điểm Đại đoàn kết dân tộc và khẳng định“Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”. Trong thư gửi Đại hội các DTTS Miền Nam tại Pleiku từ ngày 19/4/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết:“Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các DTTS khác, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”. Và tại Điều 5 – Hiến pháp sửa đổi được Quốc Hội thông qua ngày 28/11/2013 có ghi “Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển”.

Ngày 14/10/2008, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1491/QĐ-TTg ngày 3 tháng 5 hàng năm là ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập cơ quan làm công tác dân tộc (03/5/1946-03/5/2016) là ngày truyền thống của ngành Dân tộc; Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai tóm tắt quá trình hình thành và kết quả hoạt động của cơ quan làm công tác dân tộc Trung ương và tỉnh Đồng Nai như sau:

A. SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CƠ QUAN CÔNG TÁC DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG QUA CÁC THỜI KỲ:

I. Quá trình hình thành và phát triển của cơ quan công tác dân tộc qua các thời kỳ:

1. Nha Dân tộc thiểu số (1946-1947) 

Sau khi cách mạng tháng Tám thành công, công tác dân tộc càng được Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ Tịch đặc biệt quan tâm. Ngày 03/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 58/SL thành lập Bộ Nội vụ, trong đó có Nha Dân tộc thiếu số với nhiệm vụ “xem xét các vấn đề chính trị và hành chính thuộc về các dân tộc thiểu số trong nước và thắt chặt tình thân thiện giữa các dân tộc thiểu số sống trên đất Việt Nam”. Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Nha Dân tộc thiểu số đã được quy định cụ thể trong Nghị định số 359 ngày 9/9/1946 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ đó là: “Nghiên cứu và giải quyết mọi vấn đề liên quan đến các dân tộc thiểu số trong toàn cõi Việt Nam, để củng cố, trên nguyên tắc bình đẳng sự đoàn kết và tương trợ giữa các dân tộc sống trên đất Việt Nam”. Đây là cơ quan đầu tiên của Chính phủ làm công tác dân tộc - tiền thân của Uỷ ban Dân tộc hiện nay với tổ chức bộ máy và nhiệm vụ được quy định như sau:

- Về Tổ chức bộ máy

Nha Dân tộc thiểu số đặt dưới quyền kiểm soát trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Nha Dân tộc thiểu số có Giám đốc, Phó Giám đốc, một Bí thư trưởng, hai cố vấn và 06 phòng, ban trực thuộc (Văn phòng, Ban Nghiên cứu, Ban Tuyên truyền, Ban Thanh tra, Ban Kinh tế và Ban Tiếp đãi). Giám đốc do một Sắc lệnh bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Phó Giám đốc, Bí thư trưởng và hai cố vấn đều do Nghị định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bổ nhiệm. Ngoài hai cố vấn ra, Giám đốc, Phó Giám đốc và Bí thư trưởng đều phải chọn trong đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi phòng, ban trong Nha Dân tộc thiểu số có một chủ sự điều khiển do Bộ trưởng Bộ Nội vụ bổ nhiệm. Giám đốc Nha Dân tộc thiểu số thời kỳ này (1946-1947) là đồng chí Hoàng Văn Phùng (sinh năm 1909, dân tộc Tày tỉnh Bắc Kạn). Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của Nha Dân tộc thiểu số là mở Trường đào tạo cán bộ dân tộc mang tên Nùng Chí Cao, lớp cán bộ dân tộc do trường đào tạo sau đó tỏa đi khắp cả nước tham gia các lĩnh vực, phục vụ cho sự nghiệp kháng chiến kiến quốc.


- Về nhiệm vụ 

Nha Dân tộc thiểu số có nhiệm vụ: Sưu tầm tài liệu và nghiên cứu mọi vấn đề chính trị, hành chính, văn hóa, xã hội, kinh tế và tài chính có quan hệ mật thiết đến dân tộc thiểu số; củng cố tinh thần đoàn kết và tình thân ái giữa các dân tộc và chống mọi âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Ban Tuyên truyền sẽ liên lạc với Nha Thông tin tuyên truyền toàn quốc để thực hiện chương trình tuyên truyền chung trong phạm vi dân tộc thiểu số; giám sát các công việc hành chính và chính trị ở các miền dân tộc thiểu số. Thảo luận với các cơ quan hành chính ở các miền để củng cố giải quyết những vấn đề khó khăn theo chính sách của Chính phủ; thảo luận với ban nghiên cứu và đề nghị lên Chính phủ những sự cải cách thích hợp về hành chính và chính trị; giải quyết vấn đề tiếp tế cho các miền dân tộc thiểu số và giúp đỡ một cách thiết thực các dân tộc thiểu số trong công cuộc kiến thiết; phụ trách đón tiếp các đồng bào thiểu số.

Nha Dân tộc thiểu số mới thành lập chưa được bao lâu thì thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vùng dân tộc và miền núi trở thành căn cứ địa vững chắc cho cuộc kháng chiến trường kỳ.


2. Tổ nghiên cứu Dân tộc (1947-1954)

Năm 1947, thành lập Tổ Nghiên cứu dân tộc thuộc Ban Mặt trận – Dân vận Trung ương, tiếp tục nhiệm vụ của Nha Dân tộc thiểu số với phương hướng hoạt động công tác dân tộc phù hợp với tình hình mới do đồng chí Hoàng Quốc Việt phụ trách và chỉ đạo. Giai đoạn này, cơ quan công tác dân tộc trở thành một bộ phận quan trọng của Mặt trận Dân tộc thống nhất, vừa là tổ chức tham mưu về dân tộc của Chính phủ kháng chiến; một mặt vận động đồng bào các dân tộc huy động sức người, sức của ủng hộ kháng chiến, mặt khác vận động các tộc trưởng, tù trưởng, phìa tạo... đi theo kháng chiến, đoàn kết trong Mặt trận Dân tộc thống nhất. Bộ phận nghiên cứu chính sách dân tộc đã bước đầu có những tổng kết hoạt động thực tiễn, giúp Trung ương có những điều chỉnh nội dung, phương pháp công tác dân tộc, đặc biệt là chuẩn bị cho việc xác định đường lối, chủ trương của Đảng về vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc tại Đại hội II (tháng 2-1951), Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Chính sách dân tộc thiểu số của Đảng ta hiện nay” (tháng 8-1952). Đây là những văn kiện đề cập đến công tác dân tộc được thực thi trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự nhằm phục vụ cao nhất cho công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp... Trải qua 9 năm kháng chiến, công tác dân tộc đã góp phần to lớn vào sự nghiệp chung do Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, cùng với nhân dân cả nước tiến hành kháng chiến thắng lợi, mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ (năm 1954).


Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chiến lược cách mạng giải phóng dân tộc, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên phạm vi cả nước, từ sau năm 1954 công tác dân tộc được tổ chức thực hiện với những nội dung và hình thức hoạt động mới phù hợp với yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới. Ở miền Nam, cơ quan công tác dân tộc được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ương Cục. Các tỉnh Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ vận động nhân dân các dân tộc đoàn kết chống lại âm mưu chia rẽ với chính sách “chia để trị” của địch; chống lại cái gọi là Mặt trận Fulrô đòi tự trị giả hiệu; chống lại việc dồn dân lập “ấp chiến lược”... Các tỉnh miền Tây Nam Bộ, thành lập các Ban Khmer vận của tỉnh và một số huyện, đã tuyên truyền vận động bà con dấy lên phong trào chống Mỹ – Ngụy rộng khắp đã tạo nên phong trào cách mạng trong đồng bào Khmer Nam Bộ, góp phần đáng kể vào phong trào cách mạng ở miền Nam. Các tỉnh duyên hải Trung Bộ đã vận động các dân tộc thiểu số xây dựng các căn cứ địa vững chắc, tổ chức đồng bào trực tiếp chiến đấu đánh địch như ở Bác ái, Phước Chiến... hình thành các buôn làng kiên cường, lập nhiều chiến công to lớn, nhiều thắng lợi vẻ vang, đoàn kết các dân tộc được tăng cường gắn bó trong đấu tranh chống Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước.


3. Tiểu ban Dân tộc (1955-1959)

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng xác định, về chính sách “đoàn kết các dân tộc trên nguyên tắc bình đẳng, tương trợ để đấu tranh giành độc lập tự do và hạnh phúc chung”. Ngày 29/01/1955, đồng chí Lê Văn Lương- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tức Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay) ký Nghị quyết số 03/NQNS/TW về việc "Thành lập Tiểu Ban Dân tộc ở Trung ương dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ương do đồng chí Bùi San làm Trưởng Tiểu Ban. Về mặt chính quyền, bộ máy dân tộc thiểu số trực thuộc với Thủ tướng Phủ và tạm thời đặt ở Ban Nội chính”. Từ đây cơ quan dân tộc có hai chức năng: Tham mưu cho Trung ương Đảng về vấn đề dân tộc và giúp Chính phủ phụ trách một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Tiểu Ban Dân tộc Trung ương có các nhiệm vụ: “Nghiên cứu tình hình dân tộc và kiểm tra đôn đốc việc thực hành chính sách dân tộc ở các vùng dân tộc thiểu số, kể cả ở khu vực tự trị. Nghiên cứu giúp Trung ương đề ra chủ trương thực hiện chính sách dân tộc và phối hợp với các Bộ, các cơ quan ở cấp trung ương trong việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Chính phủ ở các vùng dân tộc thiểu số. Trực tiếp phụ trách thực hiện một số công tác như đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số, tổ chức các cuộc gặp gỡ giữa các dân tộc...". Ngày 1-12-1955, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 447/TTg, quy định cụ thể nhiệm vụ của Tiểu Ban Dân tộc, ngoài những nhiệm vụ nói trên, bổ sung thêm việc soạn và xuất bản tài liệu giới thiệu về các dân tộc.

4. Ủy ban Dân tộc Chính phủ (1959-1986)

Căn cứ nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà khoá I họp thứ 8, năm 1959, thành lập Ủy ban Dân tộc thuộc Hội đồng Chính phủ và có quyền hạn trách nhiệm ngang Bộ “Ủy ban Dân tộc có nhiệm vụ giúp Chính phủ nghiên cứu và thực hiện chính sách dân tộc nhằm tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc theo nguyên tắc bình đẳng tương trợ và tạo điều kiện cho các dân tộc thiểu số tiến bộ mau chóng về mọi mặt theo chủ nghĩa xã hội".

Ngày 6-3-1959, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 102/TTg, quy định nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc Chính phủ. Nghiên cứu tình hình, đặc điểm các dân tộc thiểu số, giúp Chính phủ vạch ra các chính sách dân tộc. Nghiên cứu giúp Chính phủ vạch kế hoạch xây dựng các khu vực tự trị dân tộc và thực hiện kế hoạch đó. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách dân tộc và giúp các Bộ trong việc nghiên cứu và chỉ đạo thực hiện chính sách cụ thể phát triển kinh tế, văn hoá, củng cố vùng dân tộc thiểu số về mọi mặt. Chỉ đạo các Ban Dân tộc địa phương về mặt nghiệp vụ. Trực tiếp quản lý Trường Cán bộ dân tộc, tổ chức những đoàn đại biểu dân tộc đi tham quan, tiến hành những công tác khác có liên quan đến chính sách dân tộc do Chính phủ giao. Nghị định 102/TTg còn quy định: “Ủy ban Dân tộc có thể ra Thông tư giải thích đường lối, chính sách và chủ trương của Chính phủ đối với vùng dân tộc thiểu số và hướng dẫn các cấp hành chính thi hành đường lối, chính sách và các chủ trương đó. Các Ủy ban hành chính, các khu tự trị, các tỉnh miền núi và vùng có dân tộc thiểu số xen kẽ, có nhiệm vụ báo cáo về tình hình công tác thực hiện chính sách dân tộc cho Ủy ban Dân tộc. Ủy ban Dân tộc phối hợp và góp ý kiến với các Bộ trong việc nghiên cứu và thực hiện mọi chính sách với các vùng dân tộc thiểu số. Các Bộ có nhiệm vụ thông báo cho Ủy ban Dân tộc các chính sách, chủ trương cụ thể và tình hình công tác của ngành mình ở các vùng dân tộc thiểu số, gửi bản sao các chỉ thị, thông tư và báo cáo về vấn đề đó cho Ủy ban Dân tộc”. Về bộ máy tổ chức ủy ban Dân tộc có: Văn phòng, Vụ Nội chính, Vụ Nghiên cứu, Vụ Tuyên giáo, Trường Cán bộ dân tộc và một số đơn vị sự nghiệp do ủy ban Dân tộc thành lập sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn.

Ngày 3-4-1959, Chính phủ ra Nghị định số 349/CP thành lập “Khu đào tạo cán bộ dân tộc miền Nam” trực thuộc Ủy ban Dân tộc, có nhiệm vụ: “Bồi dưỡng văn hoá, chính trị cho cán bộ dân tộc miền Nam. Tổ chức cơ sở sản xuất tập thể về nông nghiệp, thủ công nghiệp để học tập, tạo điều kiện tự túc một phần đồ dùng, thực phẩm để nâng cao mức sinh hoạt. Tiếp thu, quản lý tất cả các cán bộ dân tộc miền Nam hiện đang công tác ở miền Bắc. Tổ chức an dưỡng cho những người già trong cán bộ dân tộc miền Nam. Nghiên cứu thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ dân tộc...”.

Thời kỳ 1959-1960, đồng chí Chu Văn Tấn là Trưởng Ban dân tộc Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ.


Năm 1961, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban Dân tộc được quy định cụ thể hơn tại Nghị định số 133/CP ngày 29-9-1961 của Chính phủ: “Ủy ban Dân tộc là cơ quan của Hội đồng Chính phủ, có trách nhiệm thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, nhằm tăng cường đoàn kết các dân tộc theo nguyên tắc bình đẳng và tương trợ, tạo điều kiện cho các dân tộc thiểu số cùng nhân dân toàn quốc tiến nhanh về mọi mặt lên chủ nghĩa xã hội”. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Ủy ban Dân tộc gồm: Văn phòng, Vụ Nội chính, Vụ Dân sinh, Vụ Tuyên giáo và một số đơn vị sự nghiệp như Trường Cán bộ dân tộc, Tạp chí Dân tộc. Đến năm 1968 giải thể Vụ Nội chính và Vụ Dân sinh, thành lập các Vụ Địa phương và Vụ Tổng hợp theo Nghị định số 34/CP ngày 5-3-1968 của Hội đồng Chính phủ (các Vụ Địa phương gồm: Vụ I theo dõi và nghiên cứu tình hình dân tộc Tày, Nùng, Hoa và các dân tộc khác sinh sống ở các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hải Ninh, Vĩnh Phú, Bắc Giang. Vụ II theo dõi và nghiên cứu tình hình các dân tộc Thái, Mèo, Dao và các dân tộc khác sinh sống ở các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Nghĩa Lộ, Hà Giang. Vụ III, theo dõi và nghiên cứu tình hình các dân tộc Mường, Vân Kiều và các dân tộc khác sinh sống ở các tỉnh Hoà Bình, Hà Đông, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình và khu vực Vĩnh Linh. Vụ IV, theo dõi và nghiên cứu các dân tộc thiểu số ở miền Nam). Vụ Tổng hợp có nhiệm vụ " Tổng hợp tình hình thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Chính phủ về các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo cán bộ dân tộc. Nghiên cứu các vấn đề lớn về chính sách có quan hệ chung đến các dân tộc. Góp ý kiến với các ngành về chính sách cụ thể đối với các vùng dân tộc".


Thời kỳ 1960-1976, Trưởng Ban Dân tộc Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc là đồng chí Lê Quảng Ba.


Công tác dân tộc trong giai đoạn này là tập trung hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng: Miền Bắc tiếp tục hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ đi lên chủ nghĩa xã hội, hậu thuẫn vững chắc cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Ở miền Nam tiếp tục sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ, trực tiếp đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai, cùng với cả nước “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc.


Sau ngày đất nước thống nhất, Bắc - Nam sum họp một nhà, non sông thu về một mối, công tác dân tộc triển khai trên phạm vi cả nước với những nội dung và yêu cầu mới: Tập trung ổn định sản xuất và đời sống, giải quyết các vấn đề xã hội do hậu quả chiến tranh để lại. Cơ quan công tác dân tộc đã tham mưu cho Đảng và Chính phủ kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vấn đề đặt ra ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ, vùng đồng bào Chăm, vùng Tây Nguyên...); tiếp tục đẩy mạnh công tác định canh định cư, theo dõi kiểm tra việc thực hiện các chính sách xã hội (ưu tiên cấp thuốc chữa bệnh, muối, dầu hoả... đối với vùng cao); tham mưu giúp Chính phủ ban hành các chính sách miễn giảm thuế, nghĩa vụ... đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, giải quyết tự túc lương thực tại chỗ... Từ sự quan tâm của Đảng và Chính phủ, cùng với sự nỗ lực của các cấp các ngành, đồng bào các dân tộc thiểu số trong cả nước luôn tin tưởng, giữ trọn niềm tin vào Đảng và Bác Hồ vượt qua mọi thử thách, khó khăn, cùng với quân dân cả nước anh dũng chiến đấu, bảo vệ vững chắc biên cương đất nước, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Thời kỳ 1976-1979, Đồng chí Vũ Lập là Trưởng Ban Dân tộc Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Năm 1979, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Quyết định số 38/QĐ-TW, ngày 14-5-1979 quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức Ban Dân tộc Trung ương và của các tỉnh: “Ban Dân tộc là cơ quan tham mưu, giúp việc của Trung ương (hoặc cấp ủy địa phương) về vấn đề dân tộc ít người”. Nhiệm vụ của Ban Dân tộc Trung ương là: Giúp Trung ương chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các Hội nghị của Trung ương bàn về đường lối, chính sách của Đảng về vấn đề dân tộc. Đối với các vấn đề chung của Đảng về vấn đề dân tộc có liên quan đến nhiều ngành, Ban chủ trì giúp Trung ương chuẩn bị; đối với các vấn đề cụ thể thuộc phạm vi cơ quan nào phụ trách thì cơ quan đó chuẩn bị. Ban có trách nhiệm tham gia chuẩn bị và phát biểu chính thức ý kiến của mình trước khi trình Trung ương để quyết định. Ban phối hợp và đề xuất ý kiến với Ban Tổ chức Trung ương trong việc nghiên cứu chính sách đối với cán bộ người dân tộc ít người. Giúp Trung ương kiểm tra việc chấp hành đường lối chính sách của Đảng về vấn đề dân tộc. Qua kiểm tra, phát hiện các mặt tốt để phát huy, những khuyết điểm cần khắc phục; đồng thời đề xuất với Trung ương những vấn đề về chính sách, chủ trương công tác liên quan đến vấn đề dân tộc ít người mà các ngành cần nghiên cứu hoặc chỉ đạo để giải quyết. Phát hiện và tổng hợp các vấn đề chính trị của các dân tộc ít người như tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc, mối quan hệ giữa các dân tộc, những vấn đề có tính chất chính trị trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của các ngành, các cấp ở các vùng dân tộc, nhằm bảo đảm những quan điểm của Trung ương về vấn đề dân tộc được thực hiện đầy đủ, tăng cường khối đoàn kết thống nhất giữa các dân tộc trong cả nước.

Ở các tỉnh có Ban Dân tộc, nhiệm vụ của Ban Dân tộc tỉnh là giúp cấp uỷ theo dõi, kiểm tra và tổng hợp tình hình chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và chủ trương của cấp uỷ về vấn đề dân tộc; nghiên cứu các vấn đề về chấp hành chính sách của Đảng đối với các dân tộc ở địa phương theo yêu cầu của cấp uỷ và phối hợp với Ban Dân tộc Trung ương trong việc nghiên cứu và kiểm tra các vấn đề về chính sách của Đảng đối với các dân tộc theo sự chỉ đạo của cấp uỷ.

Căn cứ chương trình làm việc của Trung ương (hoặc của cấp uỷ) Ban Dân tộc lập chương trình công tác của Ban và thực hiện chương trình công tác đó. Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng Ban được tham dự các kỳ họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (hoặc của cấp uỷ) bàn về vấn đề dân tộc ít người. Ban được cung cấp các thông tin cần thiết như các Nghị quyết, Chỉ thị, Thông báo của Trung ương và Báo cáo do các địa phương, các ngành gửi lên Trung ương (hoặc cấp uỷ) về những vấn đề quan trọng có liên quan đến chính sách dân tộc. Ban Dân tộc quan hệ chặt chẽ với các Ban khác, với các Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn ở các ngành cùng cấp, để trao đổi ý kiến về những vấn đề có liên quan đến chính sách dân tộc, phối hợp nghiên cứu, kiểm tra những vấn đề về dân tộc theo các quy định của Trung ương (hoặc của cấp uỷ). Ban được yêu cầu các địa phương, các ngành cung cấp những tư liệu cần thiết về vấn đề dân tộc có liên quan trách nhiệm công tác của Ban. Ban Dân tộc Trung ương được quan hệ với các tổ chức làm công tác dân tộc ở Trung ương và địa phương để trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn nghiệp vụ, phối hợp kiểm tra hoặc nghiên cứu những vấn đề về chính sách dân tộc ở địa phương. Ban có nhiệm vụ báo cáo, thỉnh thị, phản ánh tình hình thực hiện chính sách dân tộc và những vấn đề khác có quan hệ đến công tác dân tộc lên Bộ Chính trị, Ban Bí thư (hoặc cấp uỷ).

Ở các tỉnh miền núi và các tỉnh có nhiều dân tộc ít người (khoảng từ 3 vạn trở lên) thành lập Ban Dân tộc của cấp uỷ, biên chế khoảng 5 đến 7 cán bộ nghiên cứu. Cần lựa chọn cán bộ đủ tiêu chuẩn để bảo đảm làm tốt chức trách của Ban; trường hợp chưa có cán bộ có chất lượng để thành lập Ban thì tạm thời có 1 hoặc 2 cán bộ đặt trong Ban Dân vận – Mặt trận để giúp cấp uỷ theo dõi, nắm tình hình.

Như vậy là từ năm 1955, hai cơ quan làm công tác dân tộc của Trung ương Đảng và của Chính phủ hầu như thống nhất trong một tổ chức, nhất là từ năm 1959 nâng lên Ủy ban Dân tộc của Chính phủ (cơ quan ngang Bộ) với Ban Dân tộc Trung ương, cùng một trụ sở (số 80 Phan Đình Phùng, Hà Nội), có hai con dấu của cơ quan Đảng và cơ quan Chính phủ, thực hiện hai chức năng: Tham mưu cho Trung ương Đảng và quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc.

Từ năm 1979-1982, đồng chí Hoàng Văn Kiểu là Trưởng Ban Dân tộc Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ. Thời kỳ 1982-1989, Trưởng Ban Dân tộc Trung ương là đồng chí Hoàng Trường Minh.
Thực hiện Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980, để đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới, ngày 16/02/1987, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh đã ký Quyết định số 78/HĐNN nhằm kiện toàn một bước các cơ quan thuộc Hội đồng Bộ trưởng, trong đó có nội dung: Giải thể Ủy ban Dân tộc của Chính phủ. Như vậy, cơ quan Dân tộc của Chính phủ từ năm 1987 đã giải thể và chỉ còn Ban Dân tộc Trung ương là cơ quan có trách nhiệm tham mưu cho Trung ương Đảng về các vấn đề dân tộc.
5. Ban Dân tộc Trung ương (1979-1993)
     
Sau khi hoàn thành cuộc Cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nước ta có điều kiện để kiện toàn, hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ quan Nhà nước nói chung, cơ quan dân tộc nói riêng. Theo Quyết định số 38-QĐ/TW, ngày 14/5/1979 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Duy Trinh, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng ký nhằm kiện toàn tổ chức, cải tiến chế độ làm việc theo Nghị quyết lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương thì hệ thống Ban Dân tộc ở Trung ương và các tỉnh được kiện toàn. 

Để tăng cường tổ chức cơ quan dân tộc Trung ương, ngày 25-8-1988 Ban Bí thư Trung ương ra Quyết định số 62/QĐ-TW về chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân tộc Trung ương, đã xác định: “Ban Dân tộc Trung ương có chức năng làm tham mưu tổng hợp cho Trung ương Đảng về công tác dân tộc thiểu số” và có các nhiệm vụ: Nghiên cứu, tổng hợp các vấn đề dân tộc và công tác dân tộc, kiến nghị với Trung ương Đảng những vấn đề về chủ trương, chính sách đối với các dân tộc thiểu số. Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về vấn đề dân tộc thiểu số ở các cấp uỷ Đảng, các tổ chức chính quyền và các đoàn thể. Làm công tác tổ chức cán bộ theo quy định của Trung ương. Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu công tác xây dựng Đảng ở vùng dân tộc thiểu số và xây dựng chính sách đối với cán bộ dân tộc thiểu số. Hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân tộc ở các ngành và bộ phận chuyên trách làm công tác dân tộc của các cấp uỷ địa phương. Bộ máy giúp việc của Ban gồm có: Vụ Kế hoạch - Đời sống, Vụ Văn hoá, Giáo dục và Y tế, Vụ Chính trị (bao gồm các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, an ninh quốc phòng), Văn phòng Ban (gồm có bộ phận nghiên cứu tổng hợp, Phòng Hành chính - Quản trị và Phòng Tổ chức -Cán bộ cơ quan). Biên chế của Ban gọn nhẹ, sắp xếp phù hợp với chức năng nhiệm vụ, coi trọng chất lượng; gồm những cán bộ có phẩm chất, có năng lực nghiên cứu, tổng hợp, có tinh thần đổi mới, có kiến thức về kinh tế xã hội, có khả năng kinh nghiệm công tác ở vùng dân tộc thiểu số, hiểu biết về công tác tổ chức cán bộ và xây dựng Đảng. Ngoài số cán bộ trong biên chế, Ban được thực hiện chế độ cộng tác viên để phục vụ công tác nghiên cứu, kiểm tra theo yêu cầu của Ban. Ban Dân tộc Trung ương bàn bạc thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương về biên chế và chế độ sử dụng cộng tác viên của Ban. Ban quan hệ chặt chẽ với các Ban của Trung ương Đảng, với Văn phòng Trung ương, Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, với các cấp các ngành để trao đổi những vấn đề có liên quan đến chính sách dân tộc.

Từ năm 1989-1992, đồng chí Nông Đức Mạnh là Trưởng Ban Dân tộc Trung ương. Ban Dân tộc Trung ương đã cùng các cơ quan hữu quan nghiên cứu, chuẩn bị nội dung để Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 22/NQ-TW ngày 27-11-1989 về "Một số chủ trương, chính sách lớn phát triển kinh tế – xã hội miền núi". Đây là văn kiện quan trọng của Đảng, mở đường cho sự đổi mới hoạt động công tác dân tộc. Nghị quyết 22 chỉ rõ: “Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với miền núi; kiện toàn tổ chức và tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ của các cơ quan tham mưu, đủ sức giúp Trung ương cả trong công tác nghiên cứu, ban hành chính sách cũng như việc kiểm tra việc tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, chính sách kinh tế, xã hội ở miền núi”. Hội đồng Bộ trưởng đã thể chế hóa Nghị quyết của Đảng và ban hành Quyết định số 72/HĐBT ngày 13/3/1990 về một số chủ trương, chính sách cụ thể phát triển kinh tế - xã hội miền núi.


6. Văn phòng Miền núi và Dân tộc (1990 – 1992)

Ðể tăng cường sự chỉ đạo, điều hành của Hội đồng Bộ trưởng đối với công tác miền núi và dân tộc, ngày 11/5/1990, thay mặt Hội đồng Bộ trưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt đã ký Quyết định số 147-CTHĐ thành lập Văn phòng miền núi và Dân tộc đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ đạo công tác miền núi và dân tộc với các nhiệm vụ và quyền hạn: Theo dõi đôn đốc, kiểm tra các ngành, các cấp trong việc thực hiện các quyết định của Đảng và Nhà nước về những chủ trương, chính sách đối với miền núi và dân tộc. Phối hợp với các Ban của Đảng, các Bộ, ngành nghiên cứu hoặc chủ trì nghiên cứu đề xuất các chủ trương, chính sách, luật pháp về miền núi và dân tộc, để Hội đồng Bộ trưởng xem xét quyết định hoặc trình Hội đồng Nhà nước quyết định. Tham gia với các Bộ, ngành, địa phương về việc quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sắp xếp cán bộ chủ chốt là người dân tộc làm công tác chính quyền. Thực hiện quan hệ với nước ngoài về vấn đề dân tộc. Yêu cầu các Bộ, ủy ban Nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để bàn những vấn đề miền núi và dân tộc. Mời các Bộ, ủy ban Nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để bàn về những vấn đề miền núi và dân tộc. Kiểm tra các Bộ, ủy ban nhà nước, cơ quan thuộc Hội đồng Bộ trưởng, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách đối với miền núi và dân tộc; kiến nghị với cơ quan được kiểm tra thi hành các biện pháp cần thiết hoặc sửa chữa những việc sai trái (nếu có) nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách đối với miền núi và dân tộc. Văn phòng Miền núi và Dân tộc do đồng chí Bộ trưởng chuyên trách công tác miền núi và dân tộc trực tiếp làm Chủ nhiệm. Văn phòng có 1 đến 2 Phó Chủ nhiệm, bộ máy làm việc gồm có một số tổ chuyên viên, được sử dụng con dấu và có ngân sách riêng. Trụ sở của Văn phòng Miền núi và Dân tộc đặt tại 80 Phan Đình Phùng, Hà Nội (trụ sở ủy ban Dân tộc của Chính phủ trước đây và hiện nay).
Đồng chí Hoàng Đức Nghi là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Miền núi và Dân tộc từ năm 1990 – 1992.
 
7. Ủy ban Dân tộc và Miền núi (1992-2003)
     
Năm 1992, Bộ Chính trị quyết định hợp nhất hai cơ quan Ban Dân tộc Trung ương và Văn phòng Miền núi và Dân tộc để xây dựng thành cơ quan Ủy ban Dân tộc và Miền núi. Lập Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc và Miền núi làm nhiệm vụ tham mưu cho Đảng về công tác dân tộc và miền núi (Thông báo số 33/TB-TW ngày 5-10-1992 của Ban Bí thư Trung ương Đảng). Ngày 20-2-1993, Chính phủ ra Nghị định số 11/CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi: Uỷ ban Dân tộc và Miền núi là cơ quan của Chính phủ, có chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực công tác dân tộc và miền núi trong phạm vi cả nước, đồng thời là cơ quan tham mưu cho Trung ương Đảng và Chính phủ về chính sách chung và chính sách cụ thể đối với miền núi có các dân tộc thiểu số với tổ chức bộ máy gồm có: Văn phòng, Vụ Tổng hợp, Vụ Chính sách Dân tộc và Miền núi, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Hợp tác Quốc tế và Cục Định canh định cư (Được tổ chức trên cơ sở Ban Định canh định cư từ Bộ Lâm nghiệp chuyển sang). Năm 1995, theo Quyết định số 820/TTg ngày 15-12-1995 của Thủ tướng Chính phủ: Chuyển Cục Định canh định cư từ Uỷ ban Dân tộc và Miền núi sang Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Cơ quan đặc trách về công tác dân tộc Khmer Nam bộ được thành lập trên cơ sở chuyển Phân ban Dân tộc Nam bộ (thuộc Ban Dân tộc Trung ương trước đây) theo Quyết định số 456/TTg, ngày 7-9-1993 của Thủ tướng Chính phủ.


Để thực hiện chức năng vừa là cơ quan quản lý nhà nước, vừa làm tham mưu cho Trung ương Đảng về các lĩnh vực công tác dân tộc và miền núi, ngày 5-6-1998 Ban Tổ chức Trung ương có Công văn số 657/TC-TW thông báo ý kiến của Thường vụ Bộ Chính trị bổ sung một số quy định về nhiệm vụ; Uỷ ban Dân tộc và Miền núi tiếp tục được kiện toàn về tổ chức theo Nghị định số 59/1998/NĐ-CP ngày 13-8-1998 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi: Uỷ ban Dân tộc và Miền núi là Cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc và miền núi trong phạm vi cả nước, đồng thời là cơ quan tham mưu cho Trung ương Đảng về chủ trương, chính sách đối với các dân tộc thiểu số và miền núi. Sau đó, Uỷ ban Dân tộc và Miền núi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định tại Nghị định số 15/CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ gồm: Các tổ chức giúp Bộ trưởng- Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi thực hiện chức năng quản lý nhà nước: Vụ Chính sách Dân tộc, Vụ Chính sách Miền núi, Vụ Tổng hợp, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức – Cán bộ, Vụ Pháp chế, Thanh tra, Văn phòng, Cơ quan đặc trách công tác dân tộc ở Nam Bộ (tại Cần Thơ). Các Tổ chức sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban: Viện Nghiên cứu Chính sách Dân tộc và Miền núi, Tạp chí Dân tộc và Miền núi, Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ Dân tộc, Trung tâm Thông tin và Tư liệu. Tổ chức Bộ máy giúp Uỷ ban nhân dân địa phương quản lý nhà nước về công tác dân tộc và miền núi do Uỷ ban nhân dân địa phương, Uỷ ban Dân tộc và Miền núi và Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ trình Chính phủ quyết định.


Từ năm 1992 – 2002, đồng chí Hoàng Đức Nghi là Bộ Trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi.

8. Ủy ban Dân tộc (2002 - Hiện nay)

Năm 2002, theo Nghị quyết số 02/2002/QH11 ngày 5-8-2002, Uỷ ban Dân tộc và Miền núi trở lại với tên gọi ỦY BAN DÂN TỘC như từ năm 1959 - 1987. Ngày 16-5-2003, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2003/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc: Uỷ ban Dân tộc là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ có chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Uỷ ban quản lý theo quy định của pháp luật.

Uỷ ban Dân tộc có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05-11-2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ. Các tổ chức giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban thực hiện chức năng quản lý Nhà nước: Vụ Chính sách Dân tộc, Vụ Công tác dân tộc Tây Bắc (gọi tắt là Vụ Địa phương I), nay là cơ quan Thường trực khu vực Tây Bắc, Vụ Công tác dân tộc Tây Nguyên (gọi tắt là Vụ Địa phương II), nay là cơ quan Thường trực khu vực Tây Nguyên, Vụ Công tác dân tộc đồng bằng sông Cửu Long (gọi tắt là Vụ Địa phương III), nay là cơ quan Thường trực khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Vụ Tuyên truyền, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức Cán bộ, Thanh tra, Văn phòng. Các tổ chức sự nghiệp thuộc Uỷ ban: Viện Dân tộc, Trường Đào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc, Trung tâm Tin học, Tạp chí Dân tộc, Báo Dân tộc và Phát triển.

Từ năm 2002 – 2007, đồng chí Ksor Phước là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc.

Hệ thống cơ quan công tác dân tộc tại địa phương được quy định tại Nghị định số 53/2004/NĐ-CP ngày 18-2-2004 về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khoá IX) về công tác dân tộc, theo nguyên tắc: Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác dân tộc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Phù hợp với nhiệm vụ, khối lượng công việc và yêu cầu thực tiễn ở địa phương về công tác dân tộc. Tinh gọn, hiệu quả; tổ chức sở, ban, phòng quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực phù hợp với chủ trương cải cách hành chính. Tiêu chí và mô hình tổ chức làm công tác dân tộc ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Thành lập Ban Dân tộc là cơ quan tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, có con dấu, tài khoản riêng khi có ít nhất một trong ba tiêu chí sau: Có trên 20.000 người dân tộc thiểu số sống tập trung thành cộng đồng làng, bản; Có dưới 5.000 người dân tộc thiểu số đang cần Nhà nước tập trung giúp đỡ, hỗ trợ phát triển; Có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở địa bàn xung yếu về an ninh, quốc phòng; địa bàn xen canh, xen cư; biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số nước ta và nước láng giềng thường xuyên qua lại. Thành lập Phòng Dân tộc thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện khi có một trong hai tiêu chí: Có ít nhất 5.000 người dân tộc thiểu số đang cần Nhà nước tập trung giúp đỡ, hỗ trợ phát triển; Có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở địa bàn xung yếu về an ninh, quốc phòng; địa bàn xen canh, xen cư; biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số nước ta và nước láng giềng thường xuyên qua lại.
Từ năm 2007 đến nay, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc là đồng chí Giàng Seo Phử. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc được quy định tại Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 9/5/2008 của Chính phủ. Cơ cấu tổ chức bao gồm: Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế, Thanh tra, Văn phòng, Vụ Tổng hợp, Vụ chính sách dân tộc, Vụ Tuyên truyền, Vụ Địa phương I, Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III, Viện Dân tộc, Trường Cán bộ Dân tộc, Trung tâm thông tin, Báo dân tộc, Báo Dân tộc và Phát triển. Hệ thống tổ chức bộ máy cơ quan công tác dân tộc được kiện toàn với 52 cơ quan (Ban Dân tộc) cấp tỉnh (49 tỉnh và 3 thành phố trực thuộc Trung ương).
Như vậy, từ Nha Dân tộc thiểu số đến Ủy ban Dân tộc hôm nay - một chặng đường 70 năm lịch sử - Cơ quan công tác dân tộc với nhiều tên gọi khác nhau, nhưng đều có chức năng nhiệm vụ chủ yếu là tham mưu cho Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc, nghiên cứu đề xuất xây dựng chính sách dân tộc và tổ chức thực hiện công tác dân tộc trên phạm vi cả nước. Năm 2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1491/QĐ-TTg ngày 14/10/2008, lấy ngày 03 tháng 5 hàng năm là Ngày truyền thống của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc”. Hiện nay công tác dân tộc thực hiện trên cơ sở Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc.

     
II. Một số kết quả đạt được trong quá trình hoạt động của cơ quan công tác dân tộc Trung ương:
1. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Cơ quan Công tác dân tộc đã góp phần thực hiện tốt chính sách dân tộc, động viên đồng bào các dân tộc tham gia kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
Trong những năm đầu kháng chiến nhiều vùng dân tộc, miền núi còn nằm trong vòng kiểm soát, khống chế của địch. ý thức cách mạng của đồng bào còn hạn chế, mâu thuẫn dân tộc và tư tưởng kì thị dân tộc còn nặng nề, đời sống nhân dân ở nhiều vùng rất khó khăn, giao thông chưa phát triển; cơ sở chính trị ở nhiều nơi còn mỏng yếu, cán bộ cốt cán thiếu nghiêm trọng... Trong khi đó, âm mưu, thủ đoạn của địch rất thâm độc, chúng tăng cường càn quét, khủng bố, đe doạ, dụ dỗ, mua chuộc đồng bào, sử dụng bọn phản động trong các dân tộc làm tay sai, dựng lên các khu tự trị giả hiệu (xứ Nùng, xứ Thái, xứ Mường, xứ Tây kỳ tự trị...) để lừa gạt nhân dân, chia rẽ dân tộc, làm suy yếu lực lượng kháng chiến của ta.

Nhận rõ vị trí quan trọng và ý nghĩa chiến lược của công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia kháng chiến, Cơ quan công tác Dân tộc đã đi sâu nghiên cứu, nắm sát tình hình ở các vùng dân tộc miền núi để tham mưu cho Trung ương Đảng, Chính phủ và cấp uỷ, chính quyền địa phương có chủ trương, chính sách và biện pháp giải quyết đúng đắn, kịp thời và phù hợp với đặc điểm dân tộc. Mặt khác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc về chính sách đoàn kết kháng chiến cứu nước của Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch, vạch trần âm mưu, thủ đoạn thâm độc của địch. Mở trường, lớp đào tạo cán bộ cốt cán để đưa lên các vùng dân tộc miền núi xây dựng cơ sở. Vận động đồng bào đẩy mạnh sản xuất cải thiện đời sống và tổ chức tiếp tế gạo, muối, nông cụ, thuốc men, vải mặc... cho các vùng bị thiếu đói, giúp đỡ các gia đình có công vối cách mạng. Mở các lớp dạy học để xoá mù chữ cho dân; xây dựng chính quyền nhân dân (có đủ các thành phần dân tộc và các tầng lớp nhân dân tham gia) để kháng chiến lâu dài.

Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch, đồng bào các dân tộc thiểu số đã cùng nhân dân cả nước nhất tề đứng dậy để bảo vệ Tổ quốc.

Chiến khu Việt Bắc trở thành thủ đô của kháng chiến chống Pháp. Từ Việt Bắc lan toả theo núi rừng, các chiến khu, các căn cứ địa của các chiến khu, các tỉnh lần lượt được hình thành từ Bắc chí Nam. Các chiến khu đó đều là nơi sinh tụ của đồng bào các dân tộc thiểu số, cán bộ, bộ đội và các lực lượng kháng chiến đã được đồng bào ta che chở, bảo vệ, nuôi nấng thấm đượm tình cá nước. Hồ Chí Minh đã viết: “Lòng yêu nước của đồng bào ta nhập với tình thế hiểm trở của núi sông thành một lực lượng vô địch”. Đó là sức mạnh của lòng dân, sức mạnh của khối đại đoàn kết thống nhất các dân tộc.

Cùng với việc hình thành các chiến khu, lực lượng dân quân du kích, bộ đội địa phương, bộ đội chủ lực ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng lớn mạnh. Hàng vạn thanh niên dân tộc thiểu số đã hăng hái gia nhập bộ đội chiến đấu trên các chiến trường.

Những chiến dịch lớn, những chiến thắng lịch sử có tính quyết định hầu hết diễn ra ở vùng dân tộc miền núi; chiến dịch nào cũng có sự đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc. Chiến dịch Bắc Tây Nguyên và Bắc Quảng Nam (1949), chiến dịch Biên Giới (1950), chiến dịch Đông Xuân ở Liên khu 5, chiến dịch Hoà Bình, Tây Bắc (1952-1953), chiến dịch Đông Xuân (1953-1954) với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chấn động địa cầu; các chiến thắng ấp Bắc, Núi Thành, Khe Sanh, Đường 9 Nam Lào, đặc biệt chiến thắng Buôn Ma Thuột (3/1975), mở màn chiến dịch Tây Nguyên (3/1975) đã tạo ra thời cơ chiến lược để kết thúc cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của dân tộc.

Phối hợp với chiến trường, các dân tộc thiểu số đã cùng đồng bào miền Nam tiến hành đấu tranh chính trị đòi tự do dân chủ, chống đàn áp, khủng bố, phá ấp chiến lược và làm tan rã hàng vạn quân địch.

Ở miền Bắc, với tình cảm “miền Nam là máu của máu Việt Nam”, cùng nhân dân cả nước, các dân tộc thiểu số đã dồn hết sức người, sức của cho tiền tuyến; vừa sản xuất, vừa chiến đấu. Khi đế quốc Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc hòng chặn đứng sự chi viện cho miền Nam, lực lượng dân quân tự vệ các tỉnh miền núi đã cùng lực lượng vũ trang bắn rơi hàng trăm máy bay của địch, góp phần đánh thắng chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mĩ. Những đóng góp của quân dân các dân tộc thiểu số cùng quân dân cả nước đã đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mĩ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Đồng bào các dân tộc thiểu số còn giữ một vị trí cực kì quan trọng trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc ở vùng biên giới. Lợi dụng địa hình núi rừng hiểm trở, đời sống đồng bào còn nhiều khó khăn, các thế lực thù địch đã tiến hành nhiều âm mưu, thủ đoạn phá hoại cách mạng nước ta. Từ những hoạt động gây chia rẽ trong các dân tộc, gieo rắc hoang mang, hoài nghi cách mạng, tung gián điệp, biệt kích, thám báo, sử dụng các tổ chức phản động Fulro, Đảng Khăn trắng, Khơme Sorây... đến việc thực hiện kế hoạch hậu chiến: phá hoại, bạo loạn... của chúng đều bị thất bại.

2. Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ tham mưu đề xuất các chủ trương, chính sách lớn về lĩnh vực dân tộc, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi.

Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo cơ quan công tác dân tộc các nhiệm kỳ đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Trung ương Đảng, Chính phủ về chủ trương chính sách dân tộc, chủ động đề xuất với Trung ương Đảng nhiều nội dung quan trọng, đúng đắn và kịp thời giải quyết vấn đề dân tộc thể hiện trong các Văn kiện Đại hội Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Trung ương Đảng và Chính phủ, nhất là trong thời kỳ đổi mới.

Từ thực tiễn tổ chức, chỉ đạo thực hiện chính sách dân tộc, trọng tâm là thực hiện nội dung Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 72/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về một số chủ trương chính sách lớn phát triển kinh tế - xã hội miền núi; Ban Cán sự Đảng Uỷ ban Dân tộc và Miền núi đã tham mưu cho Ban Bí thư, Bộ Chính trị tổng kết, sơ kết, ban hành nhiều chỉ thị, quyết định nhằm tập trung giải quyết một số vấn đề bức xúc đang đặt ra ở vùng dân tộc Mông, vùng đồng bào Khmer; tổng kết thực hiện Thông tri 03-TT/TW về công tác đối với vùng đồng bào Chăm; ban hành các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng các vùng Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh miền núi phía Bắc…

Trước những đòi hỏi của sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc theo đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng, Bộ Chính trị (Khoá IX) giao Ban Cán sự Đảng Uỷ ban Dân tộc chủ trì, chuẩn bị nội dung và hoàn thiện Đề án về công tác dân tộc. Trên cơ sở đề ỏn, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 đã ban hành Nghị quyết số 24/NQ-TW, ngày 12/3/2003 về công tác dân tộc. Đây là lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác dân tộc. Nghị quyết đã đánh giá những thành tựu cơ bản trong tổ chức thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc sau hơn 15 năm thực hiện đường lối đổi mới, chỉ ra những hạn chế yếu kém trong tổ chức thực hiện chính sách dân tộc; nêu rõ những quan điểm cơ bản, mục tiêu, nội dung nhiệm vụ chủ yếu và cấp bách; một số giải pháp chủ yếu của công tác dân tộc trong tình hình mới. Nghị quyết phát triển và hoàn thiện những chủ trương, chính sách lớn về phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc và miền núi được đề ra từ Nghị quyết số 22- NQ/TW ngày 27/11/1989 của Bộ Chính trị.

Sau 5 năm thực hiện, Ban cán sự Đảng Uỷ ban Dân tộc đã tham mưu và chuẩn bị các nội dung của Ban Chỉ đạo Trung ương, giúp Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 về Cụng tác dân tộc và Bộ Chính trị có kết luận số 57-KL/TW, ngày 03 tháng 11 năm 2009 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IX) và đưa ra những nhiệm vụ giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới.

Uỷ ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ban ngành Trung ương và các địa phương xây dựng Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam trình Ban Bí thư, Bộ Chính trị. Ban Bí thư Trung ương đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW, về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam. Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư và quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban Dân tộc đã chỉ đạo hướng dẫn các địa phương, các bộ, ban ngành, các tổ chức đoàn thể tổ chức Đại hội ở từng cấp (cấp huyện và cấp tỉnh) và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất. Đại hội đã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; tôn vinh và biểu dương công lao đóng góp to lớn của các dân tộc thiểu số đối với thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam.

Dựa trên những định hướng, chủ trương lớn của Đảng, Cơ quan công tác dân tộc đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ban ngành, địa phương tham mưu đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các Nghị định, quyết định, chính sách, các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng dân tộc và miền núi.

Đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương vùng dân tộc, miền núi xây dựng tiêu chí xác định và công nhận xã, huyện, tỉnh thuộc miền núi, vùng cao; phân định 3 khu vực theo trình độ phát triển làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc và miền núi. Tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chỉ thị, quyết định chính sách cụ thể nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế-xã hội và giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh ở vùng dân tộc miền núi như: Chỉ thị 525/TTg, về chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc miền núi; Chỉ thị 660/TTg về giải quyết tình trạng di cư tự do đến Tây Nguyên; Nghị định 20/1998/NĐ-CP về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc; Chỉ thị 393/TTg về quy hoạch sắp xếp dân cư, tăng cường cơ sở hạ tầng vùng dân tộc miền núi.

Từng bước cụ thể hoá các chủ trương chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước đối với vùng dân tộc miền núi nhất là những vùng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội và an ninh quốc phòng. Uỷ ban cùng với các Bộ, ngành tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định kế hoạch, định hướng chiến lược phát triển kinh tế xã hội các vùng trọng điểm; phê duyệt các chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc miền núi như: Quyết định 656-TTg về phát triển Kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên; Quyết định 960-TTg về phát triển kinh tế xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc; Quyết định 743-TTg về kế hoạch tổng thể phòng chống và kiểm soát ma tuý; Quyết định 35-TTg về xây dựng trung tâm cụm xã; Quyết định 135/1998/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa (gọi tắt là Chương trình 135); các quyết định về phát triển kinh tế-xã hội các khu vực trọng điểm Tây Nguyên (Quyết định 168), khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (Quyết định 173), các tỉnh miền núi phía Bắc (Quyết định 186). Đây là những chính sách đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng dân tộc miền núi được triển khai thực hiện trong thời gian qua.

Triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và cấp bách theo các quan điểm cơ bản của Nghị quyết Trung ương 7 về Công tác dân tộc, Uỷ ban Dân tộc đã tham mưu xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc tại Quyết định số 122/2003/QĐ-TTg. Cụ thể hoá các nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết thành các cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình dự án cụ thể, phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội vùng dân tộc; phân công các bộ ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đó.

Uỷ ban Dân tộc đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010), đề xuất sửa đổi, bổ sung và ban hành các chính sách đặc thù cho vùng dân tộc miền núi: chính sách cấp các loại báo, tạp chí; chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện định canh, định cư; chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn...

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tham mưu cho Chính phủ ban hành các chính sách đối với vùng dân tộc, Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức triển khai thực hiện và tiến hành sơ kết, tổng kết các chương trình, chính sách đã ban hành: Chương trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao; chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2006-2010; Chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở nhà ở, nước sinh hoạt; Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư; Chính sách cấp không thu tiền các loại báo, tạp chí; Chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất... làm cơ sở cho việc xây dựng, ban hành các chính sách mới. Triển khai thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững cho 62 huyện nghèo. Trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung, sửa đổi một số nội dung chính sách hỗ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn. Tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 1971/CT-TTg, ngày 27 tháng 10 năm 2010 về tăng cường công tác dân tộc thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Uỷ ban Dân tộc đã chủ trì xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 05 /2011/NĐ- CP, ngày 14 tháng 01 năm 2011 về Công tác dân tộc là văn bản pháp lý quan trọng đảm bảo cho các hoạt động của công tác dân tộc nhằm thực hiện sự bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển, tôn trọng và giữ gìn bản sắc văn hoá của các dân tộc; xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

3. Quản lý, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình dự án phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc và miền núi.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc trên phạm vi cả nước, Cơ quan công tác dân tộc đã chủ trì, phối hợp với các bộ ban ngành ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra, tổng kết kết quả thực hiện các chính sách, chương trình dự án ở các địa phương và trực tiếp quản lý chỉ đạo thực hiện có hiệu quả một số chính sách, chương trình dự án phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc miền núi.

Nhiều nội dung chính sách lớn, chương trình, dự án đầu tư có hiệu quả đã phát huy tác dụng thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển nhanh, cơ sở hạ tầng vùng dân tộc miền núi được tăng cường, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi và vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135) được triển khai thực hiện từ năm 1998 với phạm vi đầu tư trong giai đoạn đầu là 1.000 xã, đến nay đã mở rộng diện đầu tư cho 1.958 xã và 3.274 thôn bản được đánh giá là chương trình đầu tư thiết thực, hiệu quả cao phục vụ phát triển sản xuất và đời sống của đồng bào các dân tộc.

Các chính sách có nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số như: Chính sách định canh định cư; Chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở; Chính sách trợ cước, trợ giá; Chính sách hỗ trợ hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn; Chính sách cấp các loại báo, tạp chí; Chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất; Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân nghèo vùng khó khăn... được triển khai thực hiện có hiệu quả đã tạo cơ hội thuận lợi cho đồng bào các dân tộc nhanh chóng ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo.

Uỷ ban Dân tộc phối hợp với các Bộ, ban ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình dự án về giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá xã hội ở vùng dân tộc miền núi như: Chính sách cử tuyển; Chính sách trường phổ thông dân tộc nội trú; Chính sách ưu đãi cán bộ công tác ở vùng dân tộc, đào tạo, sử dụng cán bộ dân tộc thiểu số; Chính sách miễn giảm viện phí đối với đồng bào dân tộc; Chính sách xây dựng các thiết chế văn hoá cơ sở...

Những kết quả trong hoạt động xây dựng và chỉ đạo thực hiện chính sách dân tộc trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng dân tộc miền núi; chứng minh sự đúng đắn sáng tạo của Đảng và Nhà nước ta trong hoạch định chủ trương, đường lối và lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc trong thời kỳ đổi mới “Góp phần rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng, miền, các dân tộc trong cả nước, tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước”.
Công tác dân tộc trong thời gian tới đòi hỏi các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị phải kiên định nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước nhằm đạt được những mục tiêu quan trọng của công tác dân tộc đến năm 2020 là: phát triển nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc, vùng căn cứ cách mạng; thu hẹp dần khoảng cách về thu nhập giữa các dân tộc, các vùng; đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, mỗi năm giảm từ 4-5% hộ nghèo; các xã có đầy đủ các công trình hạ tầng thiết yếu: Đường ô tô đi được 4 mùa đến trung tâm các xã, thôn, bản; có trường học kiên cố, nhà công vụ cho giáo viên và ký túc xá cho học sinh ở những nơi cần thiết; có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, nhân dân được chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh; hầu hết hộ đồng bào có nhà ở ổn định, có điện, nước sinh hoạt hợp vệ sinh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc, đảm bảo trẻ em trong độ tuổi được đến trường, phấn đấu hoàn thành phổ cập giáo dục trung học phổ thông, người lao động được đào tạo nghề; văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy. Hệ thống chính trị, trình độ đội ngũ cán bộ cơ sở được củng cố và nâng cao chất lượng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo quốc phòng ở vùng dân tộc và miền núi.

B. SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CƠ QUAN CÔNG TÁC DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI:

I. Đặc điểm dân cư và vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai là tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ có diện tích 5.903,9 km2, chiếm 1,76% diện tích tự nhiên cả nước và chiếm 25,5% diện tích tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ. Là một tỉnh nằm trong vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam, phía Đông giáp tỉnh Bình Thuận, Phía Đông Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng, Phía Tây giáp Thành phố Hồ Chí Minh, Phía Tây Bắc giáp tỉnh Bình Dương và Bình Phước, Phía Nam giáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có vị trí quan trọng trong sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, gắn kết vùng Đông Nam Bộ với Tây Nguyên.

Đồng Nai có 11 đơn vị hành chính trực thuộc gồm: Thành phố Biên Hòa - là trung tâm chính trị kinh tế văn hóa của tỉnh; thị xã Long Khánh và 9 huyện: Long Thành; Nhơn Trạch; Trảng Bom; Thống Nhất; Cẩm Mỹ; Vĩnh Cửu; Xuân Lộc; Định Quán; Tân Phú với 171 xã, phường, thị trấn. Dân số 2.720.823 người, trong đó dân số khu vực thành thị chiếm 33,23%, khu vực nông thôn chiếm 66,77%. Toàn tỉnh hiện có 04 huyện và 60 xã miền núi, 02 ấp đặc biệt khó khăn khu vực I (ấp 3 và ấp 7 của xã Thanh Sơn, huyện Định Quán). Theo kết quả điều tra đời sống kinh tế - xã hội hộ gia đình các dân tộc thiểu số năm 2013, toàn tỉnh có 2.720.823 người, với 37 thành phần dân tộc, trong đó thành phần dân tộc thiểu số là 36 với 39.674 hộ gồm 189.098 khẩu, chiếm 7 % dân số toàn tỉnh
. Có 04 dân tộc tại chỗ là Chơro, Mạ, X’tiêng và Cơho. Còn lại là đồng bào các dân tộc thiểu số di cư từ phía Bắc vào qua các quá trình lịch sử. Đồng bào các dân tộc thiểu số ở Đồng Nai sống xen kẽ rộng khắp địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Một số sống tập trung đông tại các huyện: Định Quán (với 10.448 hộ với 47.307 nhân khẩu, chiếm 26,3% tổng số hộ và 25 % tổng số nhân khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh); huyện Trảng Bom (với 6.037 hộ gồm 21.113 nhân khẩu, chiếm 15,2% tổng số hộ và 16,5% tổng số nhân khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh); Huyện Cẩm Mỹ (với 5.537 hộ gồm 28.633 nhân khẩu, chiếm 14% tổng số hộ và 15,1% tổng số nhân khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh). Số nhân khẩu bình quân một hộ của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Đồng Nai là 4,8 người/hộ.

Về kinh tế: Mức thu nhập bình quân đầu người của đồng bào dân tộc thiểu số là 1.600 ngàn đồng/người/tháng. Tổng số người có việc làm ổn định trong suốt 12 tháng chiếm: 89,3%, không ổn định chiếm: 10,7%. Trong đó số người đang làm việc ổn định ở lĩnh vực nông nghiệp là: 45,8%; công nhân: 23,5%; làm thuê, làm mướn: 20,8%  và một số làm việc ở các lĩnh vực khác.

Về văn hóa – xã hội: về lịch sử các dân tộc tại chỗ: Chơ ro, Mạ, Xtiêng, Cơho... là chủ nhân vùng đất Đông Nam bộ từ rất lâu đời. Người Xtiêng ở phía Tây Bắc Đồng Nai, nhưng địa bàn cư trú tập trung nhất ở tỉnh Bình Phước (thuộc Tây Bắc tỉnh Biên Hòa xưa); một số mới về ở huyện Xuân Lộc từ những năm 1970. Người Mạ và Cơho ở từ phía Bắc sông La Ngà trở lên Lâm Đồng. Người Chơ ro ở rìa phía Nam dãy Trường Sơn - Tây Nguyên tiếp giáp với đồng bằng Nam bộ...Các dân tộc thiểu số tới sau vào các thời điểm khác nhau do những biến thiên của lịch sử. Người Hoa có mặt hơn ba trăm năm trước, sử sách còn ghi chép rõ. Các dân tộc Tày, Nùng, Thái, Mường đến cư trú từ sau hiệp định Genève tháng 7 - 1954 và đến đông đảo từ sau ngày đất nước thống nhất...
 Các dân tộc thiểu số ở Đồng Nai - dù là cư dân tại chỗ hay người đến sau - sống bằng nông nghiệp là chính. Trước đây, đại bộ phận các dân tộc "ăn rừng", "ăn nước trời" làm nương rẫy du canh, quảng canh... nên năng suất cây trồng nói chung thấp. Phương thức sản xuất này hủy hoại mạnh mẽ môi trường sinh thái, tác hại lâu dài đến chính cuộc sống của họ. Thực hiện chủ trương lớn định canh định cư, bảo vệ rừng, đến nay họ đã định canh định cư, học tập kỹ thuật canh tác tiến bộ, do đó đời sống bớt khó khăn hơn trước. Người Hoa, Nùng, Tày... là các dân tộc thiểu số có trình độ sản xuất tiến bộ hơn, biết thâm canh cây trồng, trồng các cây công nghiệp và cây ăn quả có giá trị kinh tế cao nên nhiều hộ có thu nhập từ khá trở lên.


Xưa kia các dân tộc tại chỗ ở Đồng Nai cũng có hội đồng già làng như các dân tộc ở Tây Nguyên - Trường Sơn, ngày nay không còn nữa. Nhà sàn dài cũng biến mất khoảng vài chục năm nay. Chế độ theo dòng cha ở các mức độ khác nhau. Các đơn vị sóc, bòn, bù plây... trở thành đơn vị xóm, ấp và ở cơ sở nào có người dân tộc sinh sống thì họ đều có người làm trưởng ấp, cán bộ UBMTTQ ấp và xã, đại biểu HĐND các cấp, cán bộ UBND địa phương... Hiện nay, việc phát huy vai trò đội ngũ người có uy tín trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được quan tâm, chú trọng. Phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số ở Đồng Nai dần dần có nhiều nét tương đồng qua quá trình giao tiếp lâu ngày. Ngôn ngữ chung là tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ chỉ dùng trong nội bộ tộc người, một bộ phận lớp trẻ đến nay cũng không nói được tiếng của dân tộc mình nữa. Mỗi dân tộc thiểu số đều có kho tàng văn hóa dân gian đặc sắc riêng (thần thoại, cổ tích, dân ca, điệu múa...) song đang mai một dần theo lớp người già. Việc gìn giữ vốn văn hóa quí giá này là vấn đề mang tính cấp thiết.

Mỗi dân tộc thiểu số có tập tục, sắc thái văn hoá riêng của mình song lại kế thừa và chịu ảnh hưởng của văn hoá dân tộc khác nhưng tựu chung đều có một tinh thần yêu nước, cần cù trong lao động sản xuất, anh dũng trong chiến đấu, đoàn kết yêu thương nhau xây dựng một cộng đồng dân tộc Việt Nam thống nhất. Một điểm nổi bật là truyền thống đoàn kết thuận hòa giữa các dân tộc anh em cùng chung sống trên đất Đồng Nai. Người ta không thấy nổ ra cuộc xung đột sắc tộc nào trong hơn 300 năm qua tạo bên bức tranh các dân tộc thiểu số ở Đồng Nai thật đa dạng, phong phú.


Về tín ngưỡng, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo 07 tôn giáo chính với tổng số tín đồ là 60.593 tín đồ chiếm 32% số nhân khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó: Công giáo 11.580 tín đồ, Phật giáo 40.298 tín đồ, Tin lành 5.285 tín đồ, Cao đài 239 tín đồ, Hồi giáo 2.520 tín đồ, Hòa Hảo: 41 tín đồ; Đạo khác 630 tín đồ. Đồng bào dân tộc là tín đồ tôn giáo trong tỉnh luôn phấn khởi, yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định của Pháp luật sống tốt đời, đẹp đạo. Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ vững chủ quyền an ninh, trật tự vùng dân tộc và miền núi đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện từ cơ sở. Các vụ việc liên quan đến khiếu nại, tố cáo được giải quyết ngay từ cơ sở cho nên những năm qua không có vụ khiếu nại, tố cáo đông người kéo dài xảy ra. Tình hình an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số được giữ vững, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân, là đội ngũ tuyên truyền viên tích cực trong việc tuyên truyền vận động đồng bào chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; đoàn kết trong xây gia đình văn hóa, ấp, xã văn hóa...

2. Công tác dân tộc tỉnh Đồng Nai trước năm 1975 
Tháng 8 năm 1945, d​​ưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, nhân dân các dân tộc tỉnh Đồng Nai đã cùng nhân dân cả nước nhất tề đứng lên giành chính quyền, thành lập n​ước Việt Nam dân chủ cộng hoà, đưa cách mạng nước ta bước sang một kỷ nguyên mới. Trong bối cảnh thù trong giặc ngoài tìm cách lật đổ Nhà nước dân chủ nhân dân còn non trẻ. Mặc dù bận trăm công nghìn việc nhưng Đảng, Chính phủ, Bác Hồ vẫn đặc biệt quan tâm đến các dân tộc thiểu số; ngày 03/5/1946, Hồ Chủ Tịch ký Sắc lệnh số 58, thành lập Bộ Nội vụ bao gồm nhiều cơ quan, trong đó có Nha Dân tộc thiểu số với nhiệm vụ: “nghiên cứu và giải quyết mọi vấn đề liên quan đến các dân tộc thiểu số trong toàn cõi Việt Nam, để củng cố trên nguyên tắc bình đẳng, sự đoàn kết và tư​​ơng trợ giữa các dân tộc sống trên đất Việt Nam”. Năm 1947, Tổ nghiên cứu dân tộc thuộc Ban Mặt trận- Dân vận Trung ương được thành lập, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Nha dân tộc thiểu số với phương hướng hoạt động công tác dân tộc phù hợp với tình hình mới. Công tác dân tộc trở thành một bộ phận quan trọng của Mặt trận nhân dân thống nhất, vừa tổ chức tham mưu về dân tộc của Chính phủ kháng chiến, vừa tập trung vận động đồng bào các dân tộc huy động sức người, sức của, đoàn kết ủng hộ kháng chiến.
Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Đảng trong bức điện gửi xứ ủy lâm thời Nam bộ ”Nhiệm vụ của Nam bộ là không để cho Pháp đem tài sản chiếm được ở Nam bộ ra đánh Trung Bắc” Tỉnh ủy Biên Hòa đã chỉ đạo xây dựng căn cứ địa vững chắc, xây dựng lực lượng đẩy mạnh du kích chiến tranh, chú trọng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong điều kiện ý thức cách mạng của đồng bào còn hạn chế, mâu thuẫn dân tộc và tư tưởng kỳ thị dân tộc còn nặng nề, đời sống nhân dân ở nhiều vùng còn rất khó khăn, giao thông chưa phát triển; cơ sở chính trị ở nhiều nơi còn mỏng, yếu, cán bộ cốt cán thiếu nghiêm trọng...Trong khi đó âm mưu, thủ đoạn của địch rất thâm độc, chúng tăng cường càn quét, khủng bố, đe doạ, dụ dỗ, mua chuộc đồng bào, sử dụng bọn phản động làm tay sai dựng lên để lừa gạt nhân dân, chia rẽ dân tộc, làm suy yếu lực lượng kháng chiến của ta.  Do vậy, gắn liền với công tác xây dựng căn cứ địa và nhận thức rõ vị trí quan trọng và ý nghĩa chiến lược của công tác vận động cộng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia kháng chiến. Năm 1948, Tỉnh ủy Biên Hòa đã thành lập Phòng Quốc dân thiểu số do đồng chí Hoàng Đình Thương phụ trách. Đồng chí Ngô Văn Long được cử về vùng  Bù Cháp – Lý Lịch nơi tập trung nhiều đồng bào dân tộc Chơ ro để vận động, tập hợp xây dựng cơ sở. Vừa học tiếng Chơ ro vừa tìm hiểu phong tục, tập quán, văn hóa của đồng bào, đồng chí Long đã thực sự hội nhập vào cộng đồng dân tộc, được đồng bào thiểu số tin yêu kính phục. Đồng chí đã vận động đông đảo bà con người Chơ ro tham gia tích cực vào công cuộc kháng chiến. Toàn tỉnh Biên Hòa có trên 35.000 đồng bào các dân tộc: Chơ ro, X’tiêng, Mạ, Chăm.... Phòng Quốc dân thiểu số đã tập hợp được 3.200 đồng bào tham gia các đoàn thể cứu quốc, vào các đội du kích...
 Tập hợp được đồng bào dân tộc thiểu số là một thắng lợi có ý nghĩa lớn với phong trào kháng chiến ở  Biên Hòa, thể hiện sự đúng đắn của Tỉnh ủy trong nhận thức về vai trò, vị trí của đồng bào dân tộc đối với kháng chiến.

Có thể nói, trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, đồng bào các dân tộc thiểu số ý thức được một cách sâu sắc rằng vận mệnh của tộc người mình gắn liền với vận mệnh chung của cả nước, quyền lợi của mỗi tộc người chỉ có thể được bảo đảm trên cơ sở bảo vệ quyền lợi chung của cả dân tộc Việt Nam. Vì thế các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã chung sức một lòng, đoàn kết gắn bó theo Đảng, theo Bác Hồ cùng với nhân dân trong tỉnh và cả nước chống lại kẻ thù xâm lược là thực dân Pháp và tiếp theo là đế quốc Mỹ. Đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần lập nên những chiến công vang dội, khiến cho kẻ thù phải khiếp sợ. Các buôn làng của đồng bào dân tộc thiểu số chính là nơi nương náu của nhiều chiến sỹ cách mạng tránh sự khủng bố bắt bớ của giặc; Nhiều người tham gia trực tiếp chiến đấu, có gia đình thì đóng góp của cải vật chất lương thực cho cách mạng, người thì hoạt động bí mật ngay trong lòng định, người thì che dấu bảo vệ cách mạng, góp hết sức mình cho sự nghiệp đấu tranh chống kẻ thù xâm lược.

Đầu năm 1950, thực dân Pháp càng đẩy mạnh tốc độ bình định ở Nam bộ để cướp người, cướp của phục vụ cho cuộc chiến tranh xâm lược, thực hiện khẩu hiệu ”tất cả cho tiền tuyến để chiến thắng giặc Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ” với sự tham gia của đông đảo thanh niên trẻ, trong đó lực lượng thanh niên  dân tộc thiểu số tham gia tích cực điển hình như đội trinh sát của Tiểu đoàn 320 hầu hết là người dân tộc Chơ ro, X’tiêng dũng cảm và trung thành với cách mạng với nhiệm vụ cực kỳ gian khổ vì phải cắt đường rừng để đảm bảo bí mật, vừa sẵn sàng đánh địch mở đường. Giặc pháp tổ chức nhiều cuộc càn quét vào căn cứ cộng với hậu quả nặng nề của trận lụt năm Thìn 1952 khiến cho vùng căn cứ bị đói trầm trọng, không chỉ thiếu lương thực mà còn cả muối ăn. Đồng bào dân tộc thiểu số đã cùng với bộ đội cắt rừng về Bà Rịa để tải muối, cùng nhau đồng cam cộng khổ vượt qua mọi khó khăn thử thách góp phần chiến thắng giặc đói và giặc ngoại xâm. Chiến tranh chống thực dân Pháp kết thúc nhưng thắng lợi chưa trọn vẹn. Hòa chung không khí vui mừng, đông đảo đồng bào dân tộc từ các vùng căn cứ, du kích, tạm chiếm về dự lễ mittinh mừng kháng chiến thắng lợi tại chiến khu Đ và chuẩn bị cho cuộc chiến trường kỳ vì miền Nam còn do thực dân, đế quốc và tay sai cai trị.
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chiến lược cách mạng giải phóng dân tộc, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên phạm vi cả nước, từ sau năm 1954 công tác dân tộc được thực hiện với những nội dung và hình thức hoạt động mới phù hợp với yêu cầu cách mạng mới. Ở miền Nam, cơ quan công tác dân tộc được đặt dưới sự lãnh đạo của Trung ương Cục. Đầu năm 1956, Tỉnh ủy Biên Hòa thành lập Ban Công tác dân tộc, cử đồng chí Ba Dục – Tỉnh ủy viên cùng một số cán bộ lên vùng Bù Cháp, Lý Lịch (chiến khu Đ) xây dựng căn cứ địa, vận động cách mạng trong đồng bào Chơ ro, X’Tiêng, Mạ. Với chủ trương đưa cán bộ, đảng viên hòa nhập vào dân, sống với dân, vừa được che chở, bảo vệ, vừa được che chở bảo vệ, lại vừa lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tranh bảo vệ quyền lợi. Mục tiêu là đi sâu nghiên cứu, nắm tình hình ở các vùng dân tộc miền núi để tham mưu cho Tỉnh ủy có chủ trương, chính sách, biện pháp giải quyết đúng đắn, kịp thời và phù hợp với đặc điểm dân tộc. Mặt khác đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc về chính sách đoàn kết kháng chiến cứu nước của Đảng, Chính phủ, Hồ Chủ tịch, vạch trần âm mưu, thủ đoạn thâm độc của địch. Vận động đồng bào đẩy mạnh sản xuất cải thiện đời sống tổ chức tiếp tế gạo, muối, nông cụ, thuốc men, vải mặc...cho các vùng bị thiếu đói; mở các lớp dạy học để xoá mù chữ cho dân; xây dựng chính quyền nhân dân để kháng chiến lâu dài...
Tháng 1/1958, căn cứ vùng Bù Cháp, Lý Lịch buổi đầu còn gặp nhiều khó khăn thiếu thốn, đồng bào các dân tộc Chơ ro, X’tiêng đã hết lòng đùm bọc cưu mang bộ đội ta. Họ san sẻ từng củ khoai, trái bắp và chỉ cho cán bộ cách mạng đào củ chụp tại rừng Mã Đà làm lương thực; cùng với bộ đội khai phá nương rẫy, tăng gia sản xuất, đóng góp một phần lương thực nuôi cán bộ chiến sĩ các cơ quan của xứ ủy và Liên Tỉnh ủy Miền Đông.
Tháng 3/1961, Khu ủy Nam kỳ thành lập Ban cán sự di cư Hố Nai. Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng cơ sở vùng đồng bào dân tộc, Ban cán sự di cư thành lập đội vũ trang tuyên truyền với chức năng tuyên truyền thâm nhập trong đồng bào về chính sách dân tộc, tôn giáo, đồng thời xây dựng lực lương bên trong và bên ngoài, hỗ trợ quần chúng đấu tranh. Cán bộ, chiến sĩ kiên trì tuyên truyền vận động đồng bào, hướng dẫn đồng bào dân tộc cách làm đất, cày ruộng, thuê trâu để trồng trọt góp phần giải quyết vấn đề lương thực tại chỗ và đóng góp cho lực lượng tỉnh. 
Có thể nói, phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân ngày càng mạnh mẽ, tuy có nhiều gian khổ gay go trước sức đàn áp, khủng bố của Mỹ Diệm nhưng đồng bào đã vượt qua và giành từng bước thắng vững chắc. Với hai mươi mốt năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, trong đó có đồng bào các dân tộc thiểu số đã đoàn kết một lòng hướng về cánh mạng, mỗi người mỗi việc góp sức đánh địch, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền tỉnh nhà cùng chung sức chung lòng đánh bại mọi âm mưu xâm lược của đế quốc Mỹ, giải phóng Miền Nam thống nhất nước nhà, Bắc – Nam sum họp. 

3. Công tác dân tộc tỉnh Đồng Nai từ năm 1975 nay

Sau hơn 40 năm từ ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ nhất là từ khi có Nghị quyết số 22/NQ-TW ngày 27/01/1989 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 72-HĐBT ngày 13/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng về một số chủ trương, chính sách cụ thể phát triển kinh tế - xã hội, miền núi và đặc biệt là Nghị quyết số 24/TW của Hội nghị BCH TW 7 (khóa IX); Công tác dân tộc tỉnh Đồng Nai được thực hiện từ sau năm 1975, các sở, ban, ngành thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác dân tộc thuộc các lĩnh vực khác nhau. Với những đóng góp to lớn của đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ tổ quốc qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ như đồng bào X’tiên, Chơ ro ở Bù Cháp – Tà Lài, Lý lịch, Bàu Hàm 2, Xuân Vinh Xuân Bình (Long Khánh)... nhiều gia đình có công với cách mạng được Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương, Huy chương. Việc thực hiện công tác dân tộc của Đảng đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là đối với vùng căn cứ kháng chiến cũ được xem vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, các ngành, cách cấp. Tập trung đầu tư và động viên tinh thần tự lực, tự cường của các dân tộc thiểu số để khai thác, bảo vệ và phát triển sản xuất, ổn định đời sống, đẩy mạnh công tác định canh định cư, từng bước đưa đồng bào các dân tộc hòa nhập cuộc sống của cộng đồng xã hội. Phát huy truyền thống tốt đẹp gắn bó giữa đồng bào các dân tộc với Đảng, chính quyền các cấp trên tinh thần đoàn kết, bình đẳng, giúp đỡ nhau cùng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tuy nhiên công tác dân tộc vẫn còn một số hạn chế như:
 chưa thành lập bộ phận chuyên trách công tác dân tộc, trong khi đó toàn tỉnh lúc đó có 21 xã miền núi. Chưa đề ra phương án quy hoạch, phát triển tổng thể cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chưa đi sâu vào nghiên cứu, tìm hiểu đặc điểm tâm lý, phong tục tập quán, thói quen trong sản xuất và sinh hoạt đời sống của đồng bào. Do đó, khi chuyển đồng bào từ cuộc sống du canh du cư sang định canh định cư mà chưa có bước chuẩn bị nên đồng bào chưa thích nghi được với lối sống mới. Mặt khác, chưa tập trung tuyên truyền phát huy truyền thống tốt đẹp của từng dân tộc, chưa mạnh dạn để giao đất giao rừng và hướng dẫn đồng bào tận dụng thể mạnh để phát triển trồng trọt, chăn nuôi kết hợp bảo vệ rừng, hiện tượng phá rừng lập rấy diễn ra phổ biến. Từ thực trạng trên, Đảng bộ tỉnh đã đề ra mục tiêu chương trình công tác dân tộc từ năm 1991 đến năm 1995. Với mục tiêu cơ bản là khơi dậy tiềm năng, huy động từ nhiều nguồn vốn, tập trung phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từng bước nâng cao trình độ dân trí đi đôi với đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, tập trung trên 3 lĩnh vực chủ yếu là giáo dục, y tế, nông – lâm nghiệp. Củng cố và phát triển lực lượng cách mạng quần chúng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Triển khai thực hiện thành công các chương trình: chương trình phát triển kinh tế đời sống; chương trình phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao dân trí;... Đưa lưới điện về nông thôn, vùng sâu vùng xa phục vụ phát triển văn hóa và an ninh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân góp phần phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh đã tập trung giải quyết nhà ở, cấp phát trâu bò, phát triển thủy lợi, nhà máy thu hút đồng bào tham gia lao động sản xuất, ổn định đời sống. Tổ chức 02 trường nội trú tại Bàu Cá và ở Định Quán, Tân Phú cho con em dân tộc thiểu số theo học...
Về tổ chức bộ máy:

Thời kỳ những năm 1990, Ban Định canh định cư trực thuộc Ty Lâm nghiệp thực hiện những nhiệm vụ có liên quan đến công tác dân tộc. Ngày 01/01/1992, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3040/QĐ-UBND về việc đổi tên Chi cục điều động lao động và dân cư thành Chi cục di dân định canh – định cư đảm bảo thêm nhiệm vụ quản lý công tác định canh, định cư theo văn bản số 161/ĐĐ – TC ngày 15/9/1993 của Cục Điều động Lao động Bộ lao động Thương binh và xã hội. Thực hiện Nghị định số 26/CP của Chính phủ, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1690/QĐ-UBT ngày 28/7/1995 chuyển giao nhiệm vụ Chi cục Định canh định cư từ Sở Lao động – Thương binh và xã hội sang trực thuộc Sở Nông lâm (Nay thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Ngày 02/12/1996 UBND tỉnh có Quyết định số 5709/QĐ-UBT đổi tên Chi cục di dân định canh định cư thành Chi cục định canh định cư và vùng kinh tế mới thực hiện chính sách dân tộc ở tỉnh.
Theo Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 23/3/2001 của UBND tỉnh Đồng Nai, Ban Tôn giáo – Dân tộc tỉnh Đồng Nai được thành lập là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đồng Nai giúp UBDN tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực Tôn giáo – Dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Ngày 17/8/2005 UBND tỉnh có Quyết định số 2947/2005/QĐ-UBND quyết định ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo – Dân tộc tỉnh Đồng Nai; đến ngày 16/4/2006 UBND tỉnh ban hành Quyết định 3339/QĐ-UBT về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác định canh - định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số từ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn sang Ban Tôn giáo – Dân tộc thực hiện. Đến ngày 26/6/2008, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2001/QĐ-UBN tỉnh Đồng Nai về việc chuyển giao chức năng và tổ chức làm công tác tôn giáo về Sở Nội vụ quản lý và đổi tên Ban Tôn giáo – Dân tộc thành Ban Dân tộc với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai được quy định tại Quyết định số 57/2011/QĐ-UBND ngày 07/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Tiếp tục  triển khai thực hiện các nghị quyết, nghị định, chỉ thị, quyết định của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về lĩnh vực công tác dân tộc, trọng tâm là nội dung kết luận số 57/KL/TW, ngày 3-11-2009 của Bộ Chính trị về công tác dân tộc; chỉ thị số 1971/CT-TTg ngày 27/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, triển khai Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14-1-2011 của Chính phủ về công tác dân tộc. Chiến lược về công tác dân tộc (QĐ số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu quan trọng của công tác dân tộc đến năm 2020 là: Tập trung phát triển kinh tế - xã hội các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số bền vững; tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao phúc lợi xã hội; nâng cao trình độ dân trí, tăng cường chất lượng dịch vụ công, bảo vệ môi trường sinh thái, thu hẹp khoảng cách về mức sống giữa vùng dân tộc và các vùng khác trong tỉnh và giữa các dân tộc. Đảm bảo phát triển kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội theo nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển; xây dựng gia đình, xã, thôn bản văn hóa gắn với giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai luôn quan tâm, chỉ đạo không ngừng được củng có và hoàn thiện cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Hiện nay chức năng nhiệm vụ của Ban Dân tộc tỉnh được quy định tại Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai. Trong suốt chặng đường phát triển, hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc tỉnh Đồng Nai với nhiều tên gọi khác nhau cho đến Ban Dân tộc hiện nay luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, các đồng chí Lão thành Cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ban qua các thời kỳ. Đối với cơ quan cấp tỉnh đến nay đã có 29 biên chế, 03 lãnh đạo với 05 phòng chuyên môn. Đối với cơ quan cấp huyện từ chỗ chỉ có 01 chuyên viên làm công tác dân tộc nằm trong văn phòng HĐND-UBND huyện thì nay đã có 9 phòng Dân tộc cấp huyện, tham mưu giúp UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, có đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. 
Có thể nói, mặc dù có nhiều thay đổi về cơ quan quản lý, song cơ quan thực hiện quản lý Nhà nước về công tác dân tộc của tỉnh luôn bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Trong những năm qua các cấp ủy Đảng và chính quyền đặc biệt quan tâm đến đời sống đồng bào dân tộc thiểu số thuộc khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kháng chiến cũ. Trước những năm 1993, trình độ sản xuất và dân trí còn thấp, đời sống vật chất tinh thần còn nghèo nàn, lạc hậu, tỷ lệ đói nghèo trong đồng bào dân tộc còn khá cao. Từ tình hình thực tế nêu trên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã có nhiều Chỉ thị, Nghị quyết chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung huy động các nguồn lực thực hiện tốt những chương trình, dự án của Trung ương và của Tỉnh nhà đã đề ra.

Qua 70 năm công tác dân tộc gắn liền với kết quả hoạt động của cơ quan công tác dân tộc, từ những kết quả đã đạt được chúng ta khẳng định rằng: Thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta không chỉ vì lợi ích của các dân tộc thiểu số mà còn vì lợi ích của cả nước, không chỉ là đối nội mà còn là đối ngoại, không chỉ về kinh tế xã hội mà cả về chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia. Yêu cầu chung của cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn hiện nay thực hiện chính sách dân tộc là: “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển”, phát huy sức mạnh của toàn bộ cộng đồng dân tộc, đảm bảo cho khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy cao độ trong toàn thể cộng đồng dân tộc và trong mỗi dân tộc sống trên đất nước ta. Đảm bảo lợi ích của các dân tộc, giải quyết thỏa đáng các mối quan hệ giữa các dân tộc, phát huy sức mạnh của từng dân tộc để xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày càng phồn vinh, giàu mạnh./.
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